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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 4
     (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề)
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong câu 1, 2, 3, 4, 5
[bookmark: _Hlk89054847][bookmark: _Hlk128665510][bookmark: _Hlk89037296][bookmark: _Hlk89070546]Câu 1 (1 điểm). Lợi ích của hoa và cây cảnh trong đời sống?
 A. Trang trí cảnh quan; thể hiện tình cảm.
 B. Làm sạch không khí; cung cấp Oxygen cho con người.
 C. Trang trí cảnh quan; làm sạch không khí; cung cấp Oxygen cho con người; thể hiện tình cảm.
 D. Cung cấp Oxygen cho con người; thể hiện tình cảm.
[image: ] Câu 2 (1 điểm). Hoa phượng có đặc điểm gì?
 A. Hoa xòe rộng lúc nở để lộ ra nhị màu vàng ở giữa; hoa có 
màu hồng đậm, hồng nhạt; hoa gồm nhiều cánh hoa mỏng, hoa
thường nở vào mùa xuân. 
 B. Hoa thường có màu trắng, xanh lam, hồng tím, … Cây hoa 
ưa ẩm, thích hợp với khí hậu mát mẻ, hoa thường nở vào mùa đông. 
C. Hoa thường mọc trên đỉnh thân; hoa có màu vàng, trắng… Dựa vào sự sắp xếp cánh hoa để phân biệt hoa kép và hoa đơn; hoa thường nở vào mùa thu. 
D. Hoa có năm cánh, màu đỏ tươi với mép hoa hơi nhăn. Cánh hoa to nhất có họa tiết trắng, còn những cánh hoa khác có màu đỏ cam. Hoa thường nở thành chùm vào mùa hè.
Câu 3 (1 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống
“Vào dịp tết Nguyên đán, việc trang trí ngôi nhà bằng cây hoặc cành …, cây hoặc cành… đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam, tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui và tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc.”
A. đào, mai		B. ly, cúc		C. quất, tắc		D. Hồng, sen.
Câu 4 (1 điểm). Chúng ta cần chuẩn bị vật liệu gì để trồng hoa, cây cảnh?
A. Cây giống khoẻ mạnh.			B. Chậu.
C. Giá thể phù hợp.			D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 5 (1 điểm). Chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ nào để trồng hoa, cây cảnh?
A. Xẻng nhỏ.				B. Bình tưới cây.
C. Găng tay làm vườn.			D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6 (1 điểm). Em hãy đánh dấu vào các ô chỉ những vật liệu, vật dụng và dụng cụ cần chuẩn bị để thực hành gieo hạt hoa hướng dương trong chậu.
Hạt giống hoa hướng dương.
Chậu hoa có lỗ thoát nước, đĩa lót bên dưới.
Lưới kẽm gai.
Giá thể (than bùn, xơ dừa, …)
Xẻng nhỏ, găng tay, chia ba.
Bạt nilon
Câu 7 (1 điểm). Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
Chúng ta cần tưới nước vào những khoảng thời gian nào?
     A. Sáng sớm 				         B. Sáng sớm và chiều tối.   

     C. Giữa trưa.					D.Đêm muộn.
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm). Trồng hoa, cây cảnh trong chậu  gồm những bước nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 9 (1 điểm). Em hãy nêu các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm). Là học sinh, em có nên tích cực tham gia trồng hoa, cây cảnh hay không? Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 7

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	D
	A - S
B - Đ
C - S
D - S

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
(Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)



Câu 6 (1 điểm).  Đánh dấu đúng mỗi ý được 0.2 điểm
- Hạt giống hoa hướng dương.
- Chậu hoa có lỗ thoát nước, đĩa lót bên dưới.
- Giá thể (than bùn, xơ dừa, …)
- Xẻng nhỏ, găng tay, chia ba.
- Bình tưới cây.

B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm) 
Trồng hoa, cây cảnh trong chậu  gồm các bước sau:
- Bước 1: Chuẩn bị vật liệu,dụng cụ
- Bước 2: Đậy bớt lỗ thoát nước
- Bước 3: Cho giá thể vào chậu
- Bước 4: Trồng cây
- Bước 5: Tưới nước
Câu 9 (1 điểm) 
 Các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu là:
- Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ.
- Cho giá thể vào chậu.
- Gieo hạt.
- Tưới nước.
Câu 10 (1 điểm) 
Là học sinh, em nên tích cực tham gia trồng hoa, cây cảnh  vì một số loại hoa và cây cảnh có thể dùng để làm đẹp cho không gian sống, làm quà tặng, thực phẩm, hương liệu, thuốc chữa bệnh, giúp thanh lọc không khí, ......
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